
Thôn/bản/ tổ 

dân phố

Xã, 

phường, 

thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 Trịnh Thị Hà 1 01/02/1972  Nữ  Kinh  Lâm Đồng  Sơn Lâm X x

2 Trịnh Thiên An 3 09/12/2017  Nữ  Kinh  Lâm Đồng  Sơn Lâm 

2 1 Nguyễn  Thị Soa 1 10/05/1974  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm X x

3 1 Phạm Thị Quế 1 06/04/1944  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm X

4 1 Trần Văn Lân 1 10/03/1948  Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm X

2 Nguyễn Thị Hiên 2 06/05/1951  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

5 1 Nguyễn Thị Hiền 1 12/06/1950  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm X

6 1 Đặng Thị Cát 1 15/09/1947  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm X

7 1 Trần Ngân 1 23/05/1944  Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm X

2 Nguyễn Thị Hiền 2 13/10/1944  Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

8 1 Đặng Tuấn Tú 1 10/04/1983  Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

2 Nguyễn Thị Nga 2 16/08/1985 Nữ Kinh Lâm Bình Sơn Lâm

3 Đặng Thái Nguyên 3 10/07/2018 Nam Kinh Lâm Bình Sơn Lâm

4 Đặng Hoàng Anh 3 10/02/2021 Nam Kinh Lâm Bình Sơn Lâm

STT 

hộ

STT 
thàn

h 

viên

Họ và tên

Quan 

hệ với 

chủ hộ

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

(Nam, 

Nữ)

Dân tộc

Địa chỉ thường trú

Hộ nghèo 

không có 

khả năng 

lao động 
(đánh dấu 

X vào hàng 

chủ hộ)

Hộ nghèo 

có chủ hộ 

hoặc 

thành 

viên là 

đối tượng 

BTXH
(đánh dấu 

X đối tượng 

tương ứng)

Hộ nghèo 

có chủ hộ 

hoặc 

thành viên 

là người có 

công  (đánh 

dấu X vào 

hàng chủ hộ, 

thành viên 

NCC)
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9 1 Đinh Phùng Công 1 09/06/1973  Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

2 Đinh Thị Hóa 6 20/06/1958 Nữ  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

10 1 Võ Duy Quang 1 30/12/1974 Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm 

2 Võ Duy Nhuận 3 10/06/1970 Nam  Kinh  Lâm Bình  Sơn Lâm x

11 1 Lê Thị Liệu 1 01/01/1965 Nữ Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm X x

12 1 Nguyễn Văn Bảo 1  5/9/1964  Nam  Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm x

13 1 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 1 15/05/1995 Nữ  Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm 

2 Huỳnh Thị Bảo Trâm 2 17/09/2015 Nữ  Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm 

3 Phan Huỳnh Mỹ Huyền 2 27/06/2020 Nữ  Kinh  Lâm Phúc  Sơn Lâm 

14 1 Phan Thị Hồng 1 20/06/1984  Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

2 Lê Đan Trường 3 18/08/2006  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

3 Lê Huy Thông 3 06/03/2009  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

4 Lê Đức Tin 3 01/02/2014  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

15 1 Nguyễn Xuân Minh 1 05/10/1955  Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm X

2 Lê Thị An 2 10/08/1958  Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

16 1 Nguyễn Thị Thắm 1 13/01/1989 Nữ  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

2 Nguyễn Hoàng Thiên Tuấn 3 29/01/2017 Nam  Kinh  Lâm Thọ  Sơn Lâm 

17 1 Phạm Thị Lan 1 10/09/1940  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm x

2 Phạm Thị Hương 3 30/07/1965  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

18 1 Bùi Thị Hoan 1  25/8/1958  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm X

19 1 Phan Thị Sanh 1  25/10/1979 Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

2 Trần Thị Thu Hằng 3 16/12/2003 Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

3 Trần Thị Thanh Hoài 3  26/9/2005 Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

4 Trần Đức Hải 3  14/9/2008  Nam  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

5 Trần Thị Hoài Thương 3  18/10/2011  Nữ  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

6 Trần  Quốc Thế 3  4/10/2014  Nam  Kinh  Lâm Khê  Sơn Lâm 

20 1 Nguyễn Đình Sơn 1 29/05/2011  Nam  Kinh  Lâm Giang  Sơn Lâm X

11 6 0 Tổng: 20 hộ, 38 khẩu
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